
A B 1 2                             3 3/1 3/2

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 188.315.800.000    188.315.800.000    36.970.751.503      20 20

A CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH 188.315.800.000    188.315.800.000    36.970.751.503      20 20

I CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 31.141.000.000      31.141.000.000      -                          0 0

1 Nguồn tập trung 17.110.000.000      17.110.000.000      0 0

2 Nguồn tiền sử dụng đất 2.480.000.000        2.480.000.000        0 0

3 Nguồn xổ số kiến thiến 11.551.000.000      11.551.000.000      0

II TỔNG CHI THƯỜNG XUYÊN 153.120.800.000    153.120.800.000    36.970.751.503      24 24

1 CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ 12.826.480.000      5.872.802.736        46

2 Chi sự nghiệp môi trường 1.814.000.000        26.400.000             1

3 Sự nghiệp giáo dục & đào tạo 73.839.000.000      73.839.000.000      16.745.086.813      23

4 Chi đảm bảo xã hội 6.807.784.000        3.733.695.640        55

5
Chi Quản lý Nhà nước, Đảng, Đoàn thể, tổ 

chức chính trị xã hội
41.854.136.000      8.143.857.073        19

6 Chi Quốc phòng - An ninh -                          15.474.600.000      2.325.439.241        15

6.1 Chi quốc phòng 9.353.400.000        1.381.849.241        15

6.2 Chi An ninh 6.121.200.000        943.590.000           15

7 Chi khác ngân sách 504.800.000           123.470.000           24

III DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH 4.054.000.000        4.054.000.000        0 0

IV CHI THỰC HIỆN CCTL

V CHI HOÀN TRẢ NS CẤP TRÊN

VI CHI CHUYỂN NGUỒN

   ỦY BAN NHÂN DÂN

         XÃ TÂN TIẾN

 Thực hiện đến ngày 

31/3 
So Sánh (%)

BÁO CÁO CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG QUÝ 1 NĂM 2026

(Số liệu đến ngày 31/3/2026)

(Kèm theo Báo cáo số       /BC-UBND ngày       tháng      năm  2026 của UBND xã)

STT NỘI DUNG CHI

DT CHI NĂM 2026

TỈNH

 GIAO
 XÃ GIAO  
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